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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1520/QĐ-BKHĐT
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ KHĐT;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ KHĐT;
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCTK (05b)
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT
Nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Sản phẩm
1
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy định, quy chế về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
1.1
Xây dựng mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý II/2024
Quý II/2025
Quyết định ban hành “Mô hình kiến trúc Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1.2
Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý II/2025
Quý III/2025
Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được cập nhật.
1.3
Xây dựng các hướng dẫn về xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý II/2025
Quý IV/2025
Văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; hướng dẫn về kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu bộ, ngành và địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
1.4
Xây dựng các hướng dẫn về kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu bộ, ngành và địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý II/2025
Quý IV/2025
1.5
Xây dựng Nghị định quy định việc quản lý, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng, chia sẻ Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia trình Chính phủ ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2025
Quý I/2027
Nghị định quy định việc quản lý, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng, chia sẻ Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
1.6
Xây dựng mô hình dữ liệu, khung tích hợp dữ liệu[1] và các quy trình vận hành của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý III/2028
Quý I/2029
Mô hình dữ liệu và khung tích hợp dữ liệu của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
1.7
Xây dựng khung tích hợp dữ liệu lớn và dữ liệu hành chính của bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Khung tích hợp dữ liệu lớn và dữ liệu hành chính của bộ, ngành, địa phương vào Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
1.8
Sửa đổi Luật Thống kê bảo đảm hành lang pháp lý cho việc thu thập, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng các nguồn dữ liệu mới phục vụ công tác thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý I/2027
Quý IV/2030
Bộ hồ sơ sửa đổi Luật Thống kê trình Quốc hội thông qua.
Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê sửa đổi (sau khi sửa đổi Luật Thống kê).
2
Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương
2.1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẵn sàng cho việc kết nối, tiếp nhận, xử lý, chuyển đổi, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê từ cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành, địa phương và dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số)
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Hạ tầng kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
2.2
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự phòng phục vụ triển khai Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số)
Quý I/2026
Quý IV/2029
Hạ tầng kỹ thuật dự phòng của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
2.3
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê của bộ, ngành
- Bộ Công an
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bộ Tài chính
- Bộ Công Thương
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Nội vụ
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy ban Dân tộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Bộ, ngành  (theo danh sách tại cột “Đơn vị chủ trì”)  xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho các cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng và hình thành đến năm 2025.
2.4
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê của địa phương
- Thành phố Hà Nội
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phố Hải Phòng
- Thành phố Đà Nẵng
- Thành phố Cần Thơ
- Tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Hòa Bình
- Tỉnh Thái Nguyên
- Tỉnh Lạng Sơn
- Tỉnh Quảng Ninh
- Tỉnh Bắc Ninh
- Tỉnh Phú Thọ
- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Nghệ An
- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tỉnh Khánh Hòa
- Tỉnh Đắk Lắk
- Tỉnh Bình Dương
- Tỉnh Đồng Nai
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tỉnh Kiên Giang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Địa phương  (theo danh sách tại cột “Đơn vị chủ trì”)  xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho các cơ sở dữ liệu thống kê được xây dựng và hình thành đến năm 2025.
2.5
Xây dựng, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê tại bộ, ngành và địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các hệ thống thông tin khác của cơ quan, đơn vị; kết nối với hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ, ngành, địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý I/2026
Quý II/2030
Bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu thống kê; kết nối với hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
3
Xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
3.1
Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành.
3.1.1
Lĩnh vực dân số và lao động; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
3.1.2
Lĩnh vực công nghiệp, đầu tư và xây dựng; lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp
3.1.3
Lĩnh vực thương mại và dịch vụ; lĩnh vực chỉ số giá
3.1.4
Lĩnh vực vận tải và bưu chính viễn thông; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường
3.1.5
Lĩnh vực tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; các mục tiêu phát triển bền vững
3.2
Xây dựng kho dữ liệu vi mô và tập dữ liệu gốc [ bao gồm dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động thu thập dữ liệu từ điều tra thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), dữ liệu hành chính, dữ liệu từ các cuộc điều tra thống kê của các bộ, ngành, địa phương và các nguồn dữ liệu khác (dữ liệu lớn, dữ liệu mở) ]
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý III/2025
Quý IV/2030
Kho dữ liệu vi mô và tập dữ liệu gốc.
3.3
Xây dựng kho dữ liệu tổng hợp  (bao gồm dữ liệu thống kê tổng hợp, các thông tin và phân tích, dự báo thống kê)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2030
Kho dữ liệu tổng hợp.
3.4
Xây dựng quy trình chuẩn hoá dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê  (theo chuẩn quốc tế, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2030
Quy trình chuẩn hoá dữ liệu và dữ liệu đặc tả
3.5
Xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu đặc tả thống kê, sử dụng thống nhất trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, cơ sở dữ liệu thống kê của bộ, ngành, địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
Hệ thống quản lý dữ liệu đặc tả thống kê
4
Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành và địa phương
4.1
Bộ, ngành lập kế hoạch và triển khai xây dựng, mở rộng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.  (Cơ sở dữ liệu thống kê bộ, ngành bao gồm: dữ liệu chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì thực hiện, dữ liệu chỉ tiêu thống kê bộ, ngành)
Bộ, ngành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý I/2030
Cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính tại bộ, ngành.
4.2
Địa phương lập kế hoạch và triển khai xây dựng, mở rộng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia  (Cơ sở dữ liệu thống kê địa phương bao gồm: dữ liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)
Địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý I/2030
Cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính tại địa phương.
5
Xây dựng và triển khai các phần mềm chia sẻ và khai thác dữ liệu, các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
5.1
Xây dựng các ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia được triển khai trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung và một số bộ, ngành, địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
5.2
Xây dựng các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2025
Các giải pháp bảo mật dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
5.3
Triển khai các ứng dụng dùng chung tại các cơ sở dữ liệu thống kê của các bộ, ngành và địa phương
Bộ, ngành, địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2025
Quý III/2030
Ứng dụng dùng chung thực hiện chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia:
- Được triển khai tại bộ, ngành và địa phương.
- Công khai thông tin về ứng dụng; dịch vụ chia sẻ dữ liệu, kết nối và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP.
5.4
Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia cho các đối tượng sử dụng thông tin trong nước và quốc tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Quý IV/2024
Quý IV/2030
(1) Đến năm 2025
- Danh mục, quy trình nghiệp vụ khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
- Công nghệ, giải pháp kỹ thuật phục vụ xử lý dữ liệu và tính toán các chỉ tiêu thống kê.
(2) Đến năm 2030
- Công nghệ, giải pháp kỹ thuật phục vụ khai thác và biểu diễn dữ liệu vi mô.
- Giải pháp cung cấp, quản lý dịch vụ thống kê.
6
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước, toàn thể cộng đồng và đào tạo, tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
6.1
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước và toàn thể cộng đồng
6.1.1
Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước nhằm nhận thức rõ trách nhiệm trong việc cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
Chương trình, hội thảo, hội nghị, ... về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, mức độ hài lòng về dữ liệu thống kê trong Hệ thống Thống kê nhà nước và toàn thể cộng đồng.
6.1.2
Nâng cao nhận thức trong việc sử dụng thông tin thống kê phục vụ công việc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
6.1.3
Phổ biến rộng rãi trong xã hội tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
6.1.4
Nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
6.2
Đào tạo, tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
6.2.1
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, pháp luật về thống kê đáp ứng các nhiệm vụ quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
Khoá đào tạo, lớp tập huấn, các đoàn công tác học tập kinh nghiệm nhằm tăng cường năng lực người làm công tác thống kê thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
6.2.2
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
6.2.3
Học tập kinh nghiệm nước ngoài, tăng cường hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật để triển khai thực hiện Đề án
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Quý IV/2024
Quý IV/2030
7
Tổng hợp kế hoạch thực hiện Đề án của các bộ, ngành và địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Hằng năm.
8
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Hằng năm.
9
Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, địa phương
Khi có phát sinh.
[1] Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một cơ sở dữ liệu; Kiến trúc dữ liệu là một tập hợp các mô hình, quy tắc, tiêu chuẩn sử dụng trong quá trình thu thập, lưu trữ, chuyển đổi, chia sẻ và quản lý dữ liệu (dataset, data table, data model, dashboard,...); Khung tích hợp dữ liệu là quá trình kết hợp các dữ liệu không đồng nhất từ nhiều nguồn khác nhau thành một tập hợp dữ liệu thống nhất. Điều này cho phép người dùng truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn một cách dễ dàng và hiệu quả.
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